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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1991/Qð-UBND Phú Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết 
quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
386/TTr-STNMT ngày 18/11/2014 và Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 
73/TTr-STP ngày 20/11/2014, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính ban hành mới 

và hủy bỏ trong lĩnh vực ñất ñai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN 

NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1991/Qð-UBND ngày 08/12/2014 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
 

STT Số hồ sơ TTHC 
Tên thủ tục 
hành chính 

Tên VBQPPL quy ñịnh việc bãi 
bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính 

LĨNH VỰC ðẤT ðAI 
1 T-PYE-246869-

TT 
 

Thủ tục giao ñất 
(trồng cây lâu năm, 
hàng năm, làm muối, 
nuôi trồng thủy sản, 
làm nhà ở) cho hộ gia 
ñình cá nhân 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

2 T-PYE-246892-
TT 

Thủ tục cho thuê ñất 
(trồng cây lâu năm, 
nuôi trồng thủy sản) 
ñối với hộ gia ñình, cá 
nhân 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

3 T-PYE-246897-
TT 

Thủ tục Chuyển mục 
ñích sử dụng ñất 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

4 T-PYE-246900-
TT 

Thủ tục Thu hồi ñất 
ñối với hộ gia ñình, cá 
nhân, cộng ñồng dân 
cư (do chuyển ñi nơi 
khác, giảm hoặc 
không còn nhu cầu sử 
dụng ñất; tự nguyện 
trả lại ñất) 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

5 
T-PYE-246912-

TT 
Thủ tục Thu hồi ñất 
(ñối với các khoản 3, 
4, 5, 6, 9, 10, 11 và 12 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
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ðiều 38 của Luật ðất 
ñai) 

chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

6 

T-PYE-246915-
TT 

Thủ tục Thu hồi ñất 
(ñối với các khoản 7 
ðiều 38 của Luật ðất 
ñai) 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

7 

T-PYE-246918-
TT 

Thủ tục Thu hồi ñất 
(ñối với trường hợp 
hết hạn sử dụng ñất 
theo khoản 10 ðiều 
38 của Luật ðất ñai) 

Luật ðất ñai ngày 29/11/2013; Nghị 
ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 
25/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðất ñai; 
Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND 
ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh 
Phú Yên 

 
2. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
STT Tên thủ tục hành chính 
LĨNH VỰC ðẤT ðAI 

1 
Thủ tục Thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất ñể xem xét giao ñất, cho thuê ñất không 
thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với hộ gia ñình, cá nhân, cộng 
ñồng dân cư 

2 
Thủ tục Giao ñất, cho thuê ñất cho hộ gia ñình, cá nhân; giao ñất cho cộng ñồng dân 
cư ñối với trường hợp giao ñất, cho thuê ñất không thông qua hình thức ñấu giá 
quyền sử dụng ñất 

3 
Thủ tục Chuyển mục ñích sử dụng ñất phải ñược phép của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ñối với hộ gia ñình, cá nhân 

4 

Thủ tục Thu hồi ñất vì mục ñích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội 
vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi ñất của UBND cấp huyện 
quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 7 Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 
07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên) 

5 

Thủ tục Thu hồi ñất do chấm dứt việc sử dụng ñất theo pháp luật, tự nguyện trả 
lại ñất ñối với trường hợp thu hồi ñất của hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân 
cư, thu hồi ñất ở của người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam 

6 

Thủ tục Thu hồi ñất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ ñe dọa 
tính mạng con người; ñất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện 
tượng thiên tai khác ñe dọa tính mạng con người ñối với trường hợp thu hồi ñất 
ở của hộ gia ñình, cá nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược sở hữu 
nhà ở tại Việt Nam 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 
 
Lĩnh vực ñất ñai 
1. Thủ tục Thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất ñể xem xét giao ñất, cho thuê 

ñất không thông qua hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với hộ gia ñình, 
cá nhân, cộng ñồng dân cư  

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2: Người xin giao ñất, thuê ñất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra ñúng, ñủ, tính hợp lệ của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ ñúng, ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn ñể người nộp hồ sơ làm lại. 
- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30; Chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ 

bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết). 
Bước 3: ðến ngày hẹn trong giấy biên nhận, ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện ñể nhận kết kết quả theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nhận kết quả. 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ ñến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ (trừ 

ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện. 
Thành phần, số lượng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ: 
(1) ðơn xin giao ñất, cho thuê ñất. 
(2) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất 

(Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản ñồ ñịa 
chính thửa ñất ñối với những nơi ñã có bản ñồ ñịa chính hoặc thực hiện trích ño ñịa 
chính thửa ñất theo yêu cầu của người xin giao ñất, thuê ñất). 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng 

dân cư. 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền phân cấp thực hiện: 

không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm ñịnh nhu cầu sử 
dụng ñất. 

Lệ phí (nếu có): Không. 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin giao ñất, cho thuê ñất theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
Trường hợp chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất 

rừng ñặc dụng ñể thực hiện dự án ñầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản 
chấp thuận chuyển mục ñích sử dụng ñất hoặc Hội ñồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị 
quyết về việc chuyển mục ñích sử dụng ñất.  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật ðất ñai năm 2013. 
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều của Luật ðất ñai. 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất. 

- Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

 
2. Thủ tục Giao ñất, cho thuê ñất cho hộ gia ñình, cá nhân; giao ñất cho 

cộng ñồng dân cư ñối với trường hợp giao ñất, cho thuê ñất không thông qua 
hình thức ñấu giá quyền sử dụng ñất 

Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2: Người xin giao ñất, thuê ñất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra ñúng, ñủ, tính hợp lệ của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ ñúng, ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

hướng dẫn ñể người nộp hồ sơ làm lại. 
- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ 

bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết). 
Bước 3: ðến ngày hẹn trong giấy biên nhận, ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của UBND cấp huyện ñể nhận kết kết quả theo các bước sau: 
- Nộp giấy biên nhận; 
- Nhận kết quả. 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ ñến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ (trừ 

ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện. 
Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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Thành phần hồ sơ: 
a) ðơn xin giao ñất, cho thuê ñất;  
b) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất (Phòng 

tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản ñồ ñịa chính thửa 
ñất ñối với những nơi ñã có bản ñồ ñịa chính hoặc thực hiện trích ño ñịa chính thửa 
ñất theo yêu cầu của người xin giao ñất, thuê ñất). 

c) Văn bản thẩm ñịnh nhu cầu sử dụng ñất. 
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
Thời hạn giải quyết: 
- 20 ngày (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực 

hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng ñất).  
- 35 ngày ñối với các xã miền núi, hải ñảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có ñiều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
Trong ñó:  
+ ðối với trường hợp dự án thuê ñất trả tiền hàng năm: Chi Cục trưởng Chi 

Cục Thuế có trách nhiệm Thông báo ñơn giá thuê ñất, tiền thuê ñất; gửi cho cơ 
quan tài nguyên và môi trường trong thời gian tối ña 05 ngày kể từ ngày nhận ñược 
hồ sơ ñịa chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển ñến. 

+ ðối với trường hợp dự án thuê ñất trả tiền một lần hoặc dự án giao ñất có 
thu tiền sử dụng ñất: Phòng Tài nguyên và Môi trường thuê ñơn vị lập hồ sơ ñịnh 
giá tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất trình cơ quan có thẩm quyền thẩm ñịnh, phê 
duyệt ñơn giá tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất. Thời gian Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thuê ñơn vị lập hồ sơ ñịnh giá tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất trình cơ quan có 
thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt ñơn giá tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất không tính vào 
tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính này. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng 
dân cư.  

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền phân cấp thực hiện: 

không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết ñịnh giao ñất (ñối với trường hợp giao ñất) theo Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.  
- Quyết ñịnh cho thuê ñất, hợp ñồng thuê ñất (ñối với trường hợp thuê ñất) 

theo Mẫu số 03 và Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT. 

Lệ phí:  
- Phí thẩm ñịnh hồ sơ: theo Quyết ñịnh 229/2006/Qð-UBND ngày 

08/02/2006 của UBND Tỉnh. 
+ Nhỏ hơn 2.000m2 = 500.000 ñ 
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+ Từ 2.000m2 ñến < 4.000m2 = 750.000 ñ. 
+ Từ 4.000m2 ñến < 6.000m2 = 1.000.000 ñ. 
+ Từ 6.000m2 ñến < 8.000m2 = 1.250.000 ñ. 
+ Từ 8.000m2 ñến < 10.000m2 = 1.500.000 ñ. 
+ Từ 10.000m2 ñến < 12.000m2 = 1.750.000 ñ. 
+ Từ 12.000m2 ñến < 14.000m2 = 2.000.000 ñ. 
+ Từ 14.000m2 ñến < 16.000m2 = 2.250.000 ñ. 
+ Từ 16.000m2 ñến < 18.000m2 = 2.500.000 ñ 
+ Từ 18.000m2 ñến < 20.000m2 = 2.750.000 ñ 
+ Từ 20.000 m2 = 3.000.000 ñ 
- Tiền thuê ñất: Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ. 
- Tiền sử dụng ñất: Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ. 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin giao ñất, cho thuê ñất theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Trường hợp cho hộ gia ñình, cá nhân thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử 

dụng ñất nông nghiệp (không phải ñất trồng lúa, ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc 
dụng) ñể sử dụng vào mục ñích thương mại, dịch vụ với diện tích từ không phẩy 
năm (0,5) héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh 
trước khi quyết ñịnh. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật ðất ñai năm 2013. 
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều của Luật ðất ñai. 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất. 

- Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Quyết ñịnh 229/2006/Qð-UBND ngày 08/02/2006 của UBND Tỉnh về việc 
quy ñịnh mức thu phí ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, phí thẩm ñịnh cấp quyền sử 
dụng ñất, phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai. 

 
3. Thủ tục Chuyển mục ñích sử dụng ñất phải ñược phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ñối với hộ gia ñình, cá nhân 
Trình tự thực hiện : 
Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
Bước 2: Người xin giao ñất, thuê ñất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của UBND cấp huyện. 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra ñúng, ñủ, tính hợp lệ của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ ñúng, ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận. 
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+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ 
hướng dẫn ñể người nộp hồ sơ làm lại. 

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ ngày thứ 
bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết). 

Bước 3: ðến ngày hẹn trong giấy biên nhận, ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của UBND cấp huyện ñể nhận kết kết quả theo các bước sau: 

- Nộp giấy biên nhận; 
- Nhận kết quả. 
Thời gian: Sáng từ 7 giờ ñến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 ñến 17 giờ (trừ 

ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết). 
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

UBND cấp huyện. 
Thành phần, số lượng hồ sơ 
Thành phần hồ sơ: 
(1) ðơn xin phép chuyển mục ñích sử dụng ñất. 
(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất. 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
Thời hạn giải quyết 
- 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng 

ñất).  
- 30 ngày ñối với các xã miền núi, hải ñảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có ñiều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
Trong ñó: 
Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tài chính 

chuyển mục ñích sử dụng ñất trong thời gian tối ña 05 ngày kể từ ngày nhận ñược 
hồ sơ ñịa chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển ñến. 

Trường hợp thẩm tra về pháp lý khu ñất; thực ñịa khu ñất không ñủ ñiều kiện 
chuyển mục ñích sử dụng ñất thì trong thời gian tối ña 07 ngày phải lập văn bản trả 
lại hồ sơ, nêu rõ lý do hoặc ñiều chỉnh theo quy ñịnh.  

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân.  
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền phân cấp thực hiện: 

không 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép chuyển mục 

ñích sử dụng ñất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-
BTNMT. 

Lệ phí:  
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- Phí Thẩm ñịnh hồ sơ: theo Quyết ñịnh 229/2006/Qð-UBND ngày 
08/02/2006 của UBND Tỉnh. 

+ Nhỏ hơn 2.000m2 = 500.000 ñ 
+ Từ 2.000m2 ñến < 4.000m2 = 750.000 ñ. 
+ Từ 4.000m2 ñến < 6.000m2 = 1.000.000 ñ. 
+ Từ 6.000m2 ñến < 8.000m2 = 1.250.000 ñ. 
+ Từ 8.000m2 ñến < 10.000m2 = 1.500.000 ñ. 
+ Từ 10.000m2 ñến < 12.000m2 = 1.750.000 ñ. 
+ Từ 12.000m2 ñến < 14.000m2 = 2.000.000 ñ. 
+ Từ 14.000m2 ñến < 16.000m2 = 2.250.000 ñ. 
+ Từ 16.000m2 ñến < 18.000m2 = 2.500.000 ñ 
+ Từ 18.000m2 ñến < 20.000m2 = 2.750.000 ñ 
+ Từ 20.000 m2 = 3.000.000 ñ 
- Tiền thuê ñất: Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ. 
- Tiền sử dụng ñất: Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ. 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn xin phép chuyển mục ñích sử dụng ñất 

theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật ðất ñai năm 2013. 
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều của Luật ðất ñai. 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất. 

- Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

- Quyết ñịnh 229/2006/Qð-UBND ngày 08/02/2006 của UBND Tỉnh về việc 
quy ñịnh mức thu phí ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính, phí thẩm ñịnh cấp quyền sử 
dụng ñất, phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai. 

 
4. Thủ tục Thu hồi ñất vì mục ñích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh 

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi ñất của UBND cấp 
huyện quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 7 Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 
07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên). 

Trình tự thực hiện: 
(1) Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phê duyệt Kế hoạch thu hồi ñất, ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm.  
(2) Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Thông báo thu hồi ñất và gửi 

ñến từng người có ñất thu hồi; họp phổ biến ñến người dân trong khu vực có ñất 
thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin ñại chúng; niêm yết tại trụ sở 
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UBND cấp xã, ñịa ñiểm sinh hoạt chung của khu dân nơi có ñất thu hồi. Trường 
hợp người sử dụng ñất trong khu vực có ñất thu hồi không phối hợp với tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc ñiều tra, khảo sát, ño 
ñạc, kiểm ñếm thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi 
có ñất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức 
vận ñộng, thuyết phục ñể người sử dụng ñất trong khu vực có ñất thu hồi phối 
hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc ñiều 
tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết ñịnh kiểm ñếm bắt 
buộc ñối với trường hợp ñã ñược vận ñộng, thuyết phục nhưng người sử dụng 
ñất trong khu vực có ñất thu hồi không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng trong việc ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế 
thực hiện quyết ñịnh kiểm ñếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế ñối với 
trường hợp người sử dụng ñất không thực hiện Quyết ñịnh kiểm ñếm bắt buộc. 

(3) Tổ chức làm nghiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng lập Phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư. 

(4) Tổ chức làm nghiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với 
UBND cấp xã nơi có ñất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về Phương án bồi thương, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực 
có ñất thu hồi, ñồng thời niêm yết công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ tái 
ñịnh cư tại trụ sở UBND cấp xã, ñịa ñiểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có 
ñất thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến phải ñược lập thành biên bản có xác nhận 
của ñại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, ñại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cấp xã, ñại diện những người có ñất thu hồi. 

(5) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 
tổng hợp ý kiến ñóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến ñồng ý, số lượng 
ý kiến không ñồng ý, số lượng ý kiến khác ñối với Phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thu hồi tổ chức 
ñối thoại ñối với trường hợp còn có ý kiến không ñồng ý về phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền. 

(6) Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh Phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái ñịnh cư và chuẩn bị hồ sơ thu hồi ñất. 

(7) Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết ñịnh thu hồi ñất và Quyết ñịnh phê 
duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư trong cùng một ngày. 

(8) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với 
Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết ñịnh phê duyệt 
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và 
ñịa ñiểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có ñất thu hồi; gửi quyết ñịnh bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñến từng người có ñất thu hồi, trong ñó ghi rõ về mức 
bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc ñất tái ñịnh cư (nếu có), thời gian, ñịa ñiểm 
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc ñất tái ñịnh cư (nếu có) 
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và thời gian bàn giao ñất ñã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng. 

(9) Tổ chức làm nghiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức thực hiện 
việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái ñịnh cư theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 
ñã ñược phê duyệt. Trường hợp người có ñất thu hồi không bàn giao ñất cho tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì thực hiện như sau: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi 
có ñất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức 
vận ñộng, thuyết phục ñể người có ñất thu hồi thực hiện bàn giao ñất cho tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;   

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết ñịnh cưỡng chế 
thực hiện Quyết ñịnh thu hồi ñất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế ñối với 
trường hợp người có ñất thu hồi ñã ñược vận ñộng, thuyết phục nhưng không 
chấp hành việc bàn giao ñất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết ñịnh thành lập Ban thực hiện 
cưỡng chế ñối với trường hợp người có ñất thu hồi ñã ñược vận ñộng, thuyết 
phục nhưng không chấp hành việc bàn giao ñất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
thường, giải phóng mặt bằng; 

- Ban thực hiện cưỡng chế lập Phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí 
cho hoạt ñộng cưỡng chế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 

- Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi ñất ñể xây 
dựng Kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết ñịnh 
cưỡng chế thu hồi ñất; 

- Ban thực hiện cưỡng chế vận ñộng, thuyết phục, ñối thoại với người bị 
cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên 
bản ghi nhận sự chấp hành; 

- Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện cưỡng chế theo phương án ñã ñược phê 
duyệt nếu có ñủ 4 ñiều kiện (ðiều kiện 1: Người có ñất thu hồi không chấp hành 
quyết ñịnh thu hồi ñất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã nơi có ñất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng ñã vận ñộng, thuyết phục; ðiều kiện 2: Quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện 
quyết ñịnh thu hồi ñất ñã ñược niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 
xã, ñịa ñiểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có ñất thu hồi; ðiều kiện 3: Quyết 
ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất ñã có hiệu lực thi hành; ðiều kiện 
4: Người bị cưỡng chế ñã nhận ñược quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu 
hồi ñất có hiệu lực thi hành); có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có 
liên quan phải ra khỏi khu ñất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu ñất cưỡng 
chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển 
người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu ñất cưỡng chế; 
trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải 
lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy ñịnh của pháp luật và thông 
báo cho người có tài sản nhận lại tài sản; Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy ñịnh của pháp luật nếu người bị 
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cưỡng chế từ chối nhận tài sản; bàn giao ñất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng. 

(10) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách 
nhiệm quản lý ñất ñã ñược giải phóng mặt bằng. 

(11) Người có ñất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại 
về việc thu hồi ñất theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại.   

Trong khi chưa có quyết ñịnh giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực 
hiện quyết ñịnh thu hồi ñất, quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất. Trường hợp cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi ñất là trái pháp 
luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết ñịnh 
thu hồi ñất ñã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết ñịnh thu hồi ñất gây ra (nếu 
có). 

ðối với trường hợp việc thu hồi ñất có liên quan ñến quyền và lợi ích của tổ 
chức, cá nhân khác trong việc sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật khác có liên 
quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi ñất, cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất 
theo quy ñịnh mà không phải chờ cho ñến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ 
liên quan ñến việc sử dụng ñất giữa người có ñất thu hồi và tổ chức, cá nhân ñó 
theo quy ñịnh của pháp luật có liên quan. 

Cách thức thực hiện: 
(1) Người có ñất thu hồi nhận bản Thông báo thu hồi ñất và dự họp phổ biến 

việc thực hiện Thông báo thu hồi ñất; ñược thông báo trên phương tiện thông tin 
ñại chúng; ñược xem niêm yết Thông báo thu hồi.  

(2) Người có ñất thu hồi ñược mời họp trực tiếp với Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường, giải phóng mặt bằng ñể có ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ 
trợ tái ñịnh cư và ký vào biên bản lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ 
trợ tái ñịnh cư; nếu còn có ý kiến không ñồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái ñịnh cư thì ñược Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thu hồi chủ trì phối với Tổ 
chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức ñối thoại; xem dự thảo 
Phương án bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư ñược niêm yết công khai tại trụ sở UBND 
cẫp xã, ñịa ñiểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có ñất thu hồi. 

(3) Người có ñất thu hồi ñược nhận quyết ñịnh phê duyệt Phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong ñó ghi 
rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc ñất tái ñịnh cư (nếu có), thời gian, ñịa 
ñiểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc ñất tái ñịnh cư (nếu 
có) và thời gian bàn giao ñất ñã thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 
phóng mặt bằng. 

(4) Người có ñất thu hồi ñược phổ biến về Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
ñịnh cư ñã ñược phê duyệt; xem Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñã ñược 
phê duyệt ñược niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và ñịa ñiểm 
sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có ñất thu hồi. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi ñất  
Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục ban hành thông báo thu hồi ñất, 

gồm: 
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- Tờ trình kèm theo dự thảo thông báo thu hồi ñất ñể thực hiện dự án. 
Trường hợp thu hồi ñất ñể thực hiện dự án có sử dụng ñất trồng lúa, ñất rừng 

phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng vào mục ñích khác mà không thuộc trường hợp ñược 
Quốc hội quyết ñịnh ñầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận ñầu tư thì phải 
có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội ñồng 
nhân dân Tỉnh theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 58 của Luật ðất ñai và Khoản 2 
ðiều 68 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP; 

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu ñất thu hồi ñể thực hiện dự án (ñã có 
trong kế hoạch sử dụng ñất hàng năm cấp huyện); 

- Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất ñối với 
các thửa ñất nằm trong ranh giới khu ñất thu hồi ñể thực hiện dự án. 

Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh kiểm ñếm bắt buộc 
Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình ban hành quyết ñịnh kiểm 

ñếm bắt buộc, gồm: 
a) Thông báo thu hồi ñất; 
b) Văn bản ñề nghị kiểm ñếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có ñất thu hồi về quá 

trình vận ñộng, thuyết phục người sử dụng ñất theo quy ñịnh ñể thực hiện ñiều tra, 
khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm; 

d) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất; 
ñ) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh kiểm ñếm bắt buộc.  
Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh kiểm ñếm 

bắt buộc 
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thực 

hiện quyết ñịnh kiểm ñếm bắt buộc, gồm: 
a) Quyết ñịnh kiểm ñếm bắt buộc; 
b) Văn bản ñề nghị cưỡng chế kiểm ñếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh kiểm 

ñếm bắt buộc. 
Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất gồm 
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất gồm, 

gồm: 
(1) Thông báo thu hồi ñất; 
(2) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñã ñược thẩm ñịnh và 

bản tổng hợp ý kiến ñóng góp của người có ñất bị thu hồi; 
(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy 
ñịnh tại ðiều 100 của Luật ðất ñai và ðiều 18 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP 
(nếu có); 

(4) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa; 
(5) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh thu hồi ñất. 
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Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất 
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thu 

hồi ñất, gồm: 
a) Quyết ñịnh thu hồi ñất; 
b) Văn bản ñề nghị cưỡng chế thu hồi ñất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thu hồi về quá trình vận 

ñộng, thuyết phục người có ñất thu hồi theo quy ñịnh nhưng không chấp hành việc 
bàn giao ñất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

d) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất. 
Hồ sơ trình thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi ñất 
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thu 

hồi ñất, gồm: 
a) Quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất;  
b) Biên bản về việc từ chối không nhận quyết ñịnh cưỡng chế hoặc vắng mặt 

khi giao quyết ñịnh cưỡng chế;  
c) Văn bản ñề nghị tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất của Tổ chức làm nhiệm vụ 

bồi thường, giải phóng mặt bằng; 
d) Tờ trình kèm theo quyết ñịnh thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi 

ñất. 
Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
Thời hạn giải quyết: 90 ngày ñối với ñất nông nghiệp và 180 ngày ñối với 

ñất phi nông nghiệp. 
ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân, tổ chức, 

cộng ñồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, 
người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền phân cấp thực hiện: 

không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện. 
- Cơ quan phối hợp: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có ñất; 
Ban thực hiện cưỡng chế; Lực lượng Công an; tổ chức khác, cá nhân có liên quan.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết ñịnh thu hồi ñất. 
- Quyết ñịnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư. 
- Quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất (ñối với trường 

hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi ñất). 
- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng quản lý ñất ñã 

ñược giải phóng mặt bằng. 
Lệ phí: Không. 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không. 
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Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật ðất ñai năm 2013. 
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều của Luật ðất ñai. 
- Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về 

bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất. 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 
ñất; 

- Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

 
5. Thủ tục Thu hồi ñất do chấm dứt việc sử dụng ñất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại ñất ñối với trường hợp thu hồi ñất của hộ gia ñình, cá nhân, 
cộng ñồng dân cư, thu hồi ñất ở của người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài 
ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

Trình tự thực hiện: 
(1) Xác ñịnh căn cứ thu hồi ñất theo từng trường hợp cụ thể như sau:  
a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá nhân người sử dụng ñất 

chết mà không có người thừa kế có trách nhiệm gửi Giấy chứng tử hoặc quyết ñịnh 
tuyên bố một người là ñã chết theo quy ñịnh của pháp luật và văn bản xác nhận 
không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã ñến Phòng Tài nguyên và Môi 
trường nơi có ñất thu hồi ñối với trường hợp thu hồi ñất của cá nhân sử dụng ñất 
chết mà không có người thừa kế; 

b) Văn bản trả lại ñất của người sử dụng ñất gửi ñến Phòng Tài nguyên và 
Môi trường ñối với trường hợp người sử dụng ñất tự nguyện trả lại ñất; 

c) Hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và có thông 
báo về những trường hợp không ñược gia hạn sử dụng ñất ñối với trường hợp sử 
dụng ñất có thời hạn. 

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh 
thực ñịa trong trường hợp xét thấy cần thiết. 

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết 
ñịnh thu hồi ñất. 

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi ñất trên thực ñịa và 
bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ ñất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; 
trường hợp phải tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất thì thực hiện như sau: 

a) Sau khi có quyết ñịnh thu hồi ñất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp xã vận ñộng, thuyết phục ñể người có ñất thu hồi bàn giao ñất;  
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b) Sau khi vận ñộng, thuyết phục mà người có ñất thu hồi không thực hiện 
quyết ñịnh thu hồi ñất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 
cùng cấp ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất; 

c) Tổ chức ñược giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 
cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp ñã ban hành quyết ñịnh cưỡng chế phê duyệt;   

d) Tổ chức ñược giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm vận ñộng, thuyết 
phục người bị cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc bàn giao ñất; nếu người bị 
cưỡng chế chấp nhận thi hành thì tổ chức ñược giao thực hiện cưỡng chế lập biên 
bản và thực hiện việc ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm chậm nhất 05 ngày kể 
từ ngày lập biên bản; 

ñ) Tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết ñịnh cưỡng chế 
ñối với trường hợp ñã ñược vận ñộng, thuyết phục mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng 
chế không chấp nhận thi hành quyết ñịnh cưỡng chế.   

(5) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu 
ñất ñai, hồ sơ ñịa chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất hoặc thông báo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền 
sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với ñất không còn giá trị pháp lý ñối với trường hợp người sử dụng 
ñất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất. 

(6) Trường hợp người có ñất thu hồi do chấm dứt việc sử dụng ñất theo 
pháp luật, do vi phạm pháp luật ñất ñai mà có khiếu nại quyết ñịnh thu hồi ñất thì 
việc giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về giải quyết 
khiếu nại. 

Cách thức thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường trường lập hồ sơ thu 
hồi ñất trên cơ sở căn cứ thu hồi ñất ñối với từng trường hợp thu hồi ñất. 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 
Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất do cá nhân sử dụng ñất chết 

mà không có người thừa kế: 
(1) Giấy chứng tử hoặc quyết ñịnh tuyên bố cá nhân sử dụng ñất là ñã chết 

theo quy ñịnh của pháp luật; 
(2) Văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi thường trú của cá nhân sử dụng ñất ñã chết; 
(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy 
ñịnh tại ðiều 100 của Luật ðất ñai và ðiều 18 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP 
(nếu có). 

(4) Biên bản xác minh thực ñịa do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập (nếu 
có); 

(5) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất; 
(6) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh thu hồi ñất. 
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Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất do người sử dụng ñất tự 
nguyện trả lại ñất: 

(1) Văn bản trả lại ñất của người sử dụng ñất hoặc văn bản của Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi có ñất xác nhận về việc trả lại ñất của người sử dụng ñất; 

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy 
ñịnh tại ðiều 100 của Luật ðất ñai và ðiều 18 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP 
(nếu có). 

(3) Biên bản xác minh thực ñịa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu 
có); 

(4) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất; 
(5) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh thu hồi ñất. 
Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất do ñất ñược Nhà nước giao, 

cho thuê có thời hạn nhưng không ñược gia hạn: 
(1) Quyết ñịnh giao ñất hoặc quyết ñịnh cho thuê ñất, hợp ñồng thuê ñất; 
(2) Văn bản thông báo cho người sử dụng ñất biết không ñược gia hạn sử dụng ñất;  
(3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng ñất quy 
ñịnh tại ðiều 100 của Luật ðất ñai và ðiều 18 của Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP 
(nếu có).  

(4) Biên bản xác minh thực ñịa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu 
có); 

(5) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất; 
(6) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh thu hồi ñất. 
Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết ñịnh cưỡng chế 

thu hồi ñất: 
(1) Quyết ñịnh thu hồi ñất; 
(2) Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường về quá trình vận ñộng, 

thuyết phục người có ñất thu hồi nhưng không chấp hành quyết ñịnh thu hồi ñất;  
(3) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất.  
Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 
ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng 

dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam.  
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
- Cơ quan phối hợp: Tổ chức phát triển quỹ ñất, Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, lực lượng thực hiện cưỡng chế thi 
hành quyết ñịnh cưỡng chế.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết ñịnh thu hồi ñất. 
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- Quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất (ñối với trường 
hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi ñất). 

- Tổ phát triển quỹ ñất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý ñất ñã ñược thu 
hồi. 

Lệ phí: Không. 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không. 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật ðất ñai năm 2013. 
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều của Luật ðất ñai. 
- Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về 

bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất. 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường Quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu 
hồi ñất; 

- Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

 
6. Thủ tục Thu hồi ñất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy 

cơ ñe dọa tính mạng con người; ñất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng 
bởi hiện tượng thiên tai khác ñe dọa tính mạng con người ñối với trường hợp 
thu hồi ñất ở của hộ gia ñình, cá nhân, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài 
ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam  

Trình tự thực hiện: 
(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 

xác ñịnh mức ñộ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng 
thiên tai khác ñe dọa tính mạng con người. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền có văn bản xác ñịnh mức ñộ ô nhiễm môi trường, 
sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác ñe dọa tính mạng con 
người mà cần phải thu hồi ñất.  

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh 
thực ñịa trong trường hợp xét thấy cần thiết. 

(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết 
ñịnh thu hồi ñất. 

(5) Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi ñất trên thực ñịa và 
bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ ñất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; 
trường hợp phải tổ chức cưỡng chế thu hồi ñất thì thực hiện như sau: 

a) Sau khi có quyết ñịnh thu hồi ñất, Phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
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Việt Nam cấp xã vận ñộng, thuyết phục ñể người có ñất thu hồi bàn giao ñất;  
b) Sau khi vận ñộng, thuyết phục mà người có ñất thu hồi không thực hiện 

quyết ñịnh thu hồi ñất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 
cùng cấp ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất; 

c) Tổ chức ñược giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 
cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp ñã ban hành quyết ñịnh cưỡng chế phê duyệt;   

d) Tổ chức ñược giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm vận ñộng, thuyết 
phục người bị cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc bàn giao ñất; nếu người bị cưỡng 
chế chấp nhận thi hành thì tổ chức ñược giao thực hiện cưỡng chế lập biên bản và 
thực hiện việc ñiều tra, khảo sát, ño ñạc, kiểm ñếm chậm nhất 05 ngày kể từ ngày lập 
biên bản; 

ñ) Tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết ñịnh cưỡng chế 
ñối với trường hợp ñã ñược vận ñộng, thuyết phục mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng 
chế không chấp nhận thi hành quyết ñịnh cưỡng chế.   

(6) Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ 
liệu ñất ñai, hồ sơ ñịa chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất ñối với trường hợp không thu hồi ñược 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất. 

(7) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm và thực hiện tái 
ñịnh cư ñối với người phải cưỡng chế di dời.  

Cách thức thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác ñịnh mức ñộ ô nhiễm môi trường, sạt 

lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác.  
- Phòng Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi ñất.  
Thành phần, số lượng hồ sơ: 
Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất: 
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ban hành quyết ñịnh thu hồi ñất gồm, 

gồm: 
(1) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác ñịnh mức ñộ ô nhiễm môi 

trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác ñe dọa tính mạng 
con người; 

(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất hoặc quyết ñịnh giao ñất; 

(3) Biên bản xác minh thực ñịa do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập (nếu 
có); 

(4) Trích lục bản ñồ ñịa chính thửa ñất hoặc trích ño ñịa chính thửa ñất; 
(5) Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo dự thảo quyết 

ñịnh thu hồi ñất. 
Hồ sơ trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất: 
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Phòng Tài nguyên và Môi trường trình ban hành quyết ñịnh cưỡng chế thu 
hồi ñất, gồm: 

a) Quyết ñịnh thu hồi ñất; 
b) Văn bản ñề nghị cưỡng chế thu hồi ñất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có ñất thu hồi về quá trình vận 

ñộng, thuyết phục người có ñất thu hồi theo quy ñịnh nhưng không chấp hành việc 
bàn giao ñất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

d) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh cưỡng chế thu hồi ñất. 
Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 
ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia ñình, cá nhân, người Việt 

Nam ñịnh cư ở nước ngoài ñược sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục:  
+ Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác ñịnh mức ñộ ô nhiễm môi trường, sạt 

lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác.  
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
+ Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm, tái ñịnh cư.  
- Cơ quan phối hợp: Tổ chức phát triển quỹ ñất, Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, lực lượng thực hiện cưỡng chế thi 
hành quyết ñịnh cưỡng chế.  

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết ñịnh thu hồi ñất. 
- Quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh thu hồi ñất (ñối với trường 

hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi ñất). 
- Tổ phát triển quỹ ñất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý ñất ñã ñược thu 

hồi. 
Lệ phí (nếu có): Không. 
Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không. 
Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật ðất ñai năm 2013. 
- Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều của Luật ðất ñai. 
- Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy ñịnh về 

bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất; 
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất, 
thu hồi ñất. 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy ñịnh chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi 
ñất; 
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- Quyết ñịnh số 43/2014/Qð-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi ñất, giao ñất, cho 
thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên./. 

 


